
 
QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập 17 Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI  

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 

thuộc 17 khu vực bỏ phiếu  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM THANH MIỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật Bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Quốc 

hội về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-HĐBCQG ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Hội 

đồng Bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI 

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Căn cứ Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân xã Nam Thanh Miện về việc Thành lập các khu vực bỏ phiếu bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2026 – 2031; 

Trên cơ sở thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân xã và Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã tại Tờ trình số 

 33/TTr-VHXH ngày 22 tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 17 Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ở 17 khu vực bỏ phiếu của 

xã Nam Thanh Miện. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các Tổ bầu cử có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn 

theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015. 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /QĐ-UBND Nam Thanh Miện, ngày        tháng 01 năm 2026 
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Các Tổ bầu cử tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo Luật định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng Phòng Văn hoá - 

Xã hội xã; Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan; các tổ chức phụ 

trách bầu cử của xã và các ông (bà) có tên trong danh sách các Tổ bầu cử kèm 

theo tại Điều 1 Quyết định này căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Uỷ ban bầu cử thành phố;           

- UBND thành phố;                            

- Ban TT UBMTTQVN thành phố; 

- Sở Nội vụ thành phố;            

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Đỗ Văn Tảo 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 1 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 1, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: Phương Khê 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2026 của UBND xã) 

 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Vũ Văn Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTM Tổ trưởng  

2 Vũ Đình Hai CV Văn phòng Đảng ủy Thư ký  

3 Vũ Thế Vũ CV Phòng VHXH Thành viên  

4 Nguyễn Văn Công BCHS QS xã Thành viên  

5 Vũ Thị Ngân CV Phòng VHXH  Thành viên  

6 Hoàng Văn Chúc Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thành viên  

7 Phạm Thị Chuyên Chi ủy viên, Phó thôn Thành viên  

8 Nguyễn Thị Tú Chi ủy viên Thành viên  

9 Hoàng Thị Hải Chi ủy viên, Bí thư Chi đoàn Thành viên  

10 Vũ Văn Oánh Chi hội trưởng CCB Thành viên  

11 Vũ Thị Kỳ Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên  

12 Vũ Ngọc Đê Chi hội trưởng Người cao tuổi Thành viên  

13 Nguyễn Thị Mai Chi hội trưởng Chữ thập đỏ Thành viên  

14 Vũ Văn Chiến Công an xã Thành viên  

15 Vũ Giang Nam Đảng viên Thành viên  

16 Vũ Ngọc Nguyễn GV THCS Chi Lăng Bắc Thành viên  

17 Bùi Thị Hương GV THCS Chi Lăng Bắc Thành viên  

18 Hà Thùy Trang GV TH Chi Lăng Bắc Thành viên  

19 Vũ Thị Hoa GV Mầm non Chi Lăng Bắc Thành viên  

20 Vũ Thị Hương GV Mầm non Chi Lăng Bắc Thành viên  

21 Vũ Thị Thu GV Mầm non Chi Lăng Bắc Thành viên  
 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Phương Khê. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 2 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 2, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: Tào Khê 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày  tháng   năm 2026 của UBND xã) 

 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Vũ Văn Lượng Bí thư Chi bộ Tổ trưởng  

2 Đoàn Minh Đức Chánh VP HĐND-UBND Thư ký  

3 Ngô Quang Hưng Trưởng thôn Tào Khê Thành viên  

4 Vũ Thanh Tùng CV Ban Xây dựng Đảng Thành viên  

5 Vũ Văn Tỏ Chủ tịch Hội NCT xã Thành viên  

6 Đào Văn Trường Thanh tra nhân dân Thành viên  

7 Đoàn Mạnh Hùng Chi ủy viên Thành viên  

8 Vũ Thị Ái Vân Chi ủy viên Thành viên  

9 Vũ Đức Đấu Phó thôn Thành viên  

10 Vũ Thị Huê Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên  

11 Ngô Viết Lượng Chi hội trưởng Nông dân Thành viên  

12 Nguyễn Ngọc Tiến Bí thư Chi đoàn Thành viên  

13 Vũ Thị Tĩnh Chi hội trưởng CCB Thành viên  

14 Nguyễn Văn Minh Công an xã Thành viên  

15 Vũ Thị Hạnh Đảng viên Thành viên  

16 Vũ Xuân Thắng Đảng viên Thành viên  

17 Vũ Ngọc Hiếu GV THCS Chi Lăng Bắc Thành viên  

18 Nguyễn Thị Yến GV TH Chi Lăng Bắc Thành viên  

19 Vũ Thị Hưng GV TH Chi Lăng Bắc Thành viên  

20 Đặng Thị Quyên GV Mầm non Chi Lăng Bắc Thành viên  

21 Vũ Thị Lý GV Mầm non Chi Lăng Bắc Thành viên  
 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Tào Khê. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 3 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 3, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: Phú Khê 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày  tháng   năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Ngô Văn Dũng Bí thư Chi bộ Tổ trưởng  

2 Đào Thị Thanh CV Phòng VHXH Thư ký  

3 Nguyễn Thị Doan CV UBMTTQ xã Thành viên  

4 Vũ Thị Thúy CV VPHĐND-UBND Thành viên  

5 An Thị Lâm Phó Trưởng phòng Kinh tế Thành viên  

6 Vũ Văn Dinh Hội Nông dân Thành viên  

7 Trần Bảo Đua Chi hội Người cao tuổi Thành viên  

8 Vũ Xuân Vụ Chi hội CCB Thành viên  

9 Vũ Văn Mức Hội Chữ thập đỏ Thành viên  

10 Vũ Thị Thu Huyền Hội Phụ nữ Thành viên  

11 Phạm Văn Đức Công an xã Thành viên  

12 Vũ Văn Thôn Thanh tra nhân dân Thành viên  

13 Trần Quang Trung Đảng viên Thành viên  

14 Nguyễn Văn Sức Tổ ANTT Thành viên  

15 Vũ Thị Vững Chi hội người cao tuổi Thành viên  

16 Trần Thị Thảo Chi hội phụ nữ Thành viên  

17 Trần Văn Cờ Chi hội Nông dân Thành viên  

18 Vũ Thị Thuyết GV TH Chi Lăng Bắc Thành viên  

19 An Thị Hương Giang GV THCS Chi Lăng Bắc Thành viên  
 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Phú Khê. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 4 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 4, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: Hội Yên 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày  tháng   năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Trần Thị Hà Bí thư Chi bộ Tổ trưởng  

2 Vũ Duy Vang CV phòng Kinh tế Thư ký  

3 Vũ Văn Phong Trưởng phòng Kinh tế Thành viên  

4 Trần Văn Tiền Phó CN UBKTĐU Thành viên  

5 Vũ Duy Tiếp Trưởng thôn Thành viên  

6 Nguyễn Cao Sơn Công an xã Thành viên  

7 Phan Đắc Sáng Phó trưởng thôn Thành viên  

8 Vũ Văn Phan Chi ủy viên Thành viên  

9 Vũ Thị Hiệp Chi ủy viên Thành viên  

10 Vũ Thị Tuất Chi ủy viên Thành viên  

11 Vũ Duy Khanh Chi hội trưởng Nông dân Thành viên  

12 Nguyễn Thị Nhài Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên  

13 Nguyễn Văn Chương Chi hội trưởng CCB Thành viên  

14 Nguyễn Danh Dự Chi hội trưởng Người cao tuổi Thành viên  

15 Phan Đắc Nhất Bí thư Chi đoàn Thành viên  

16 Nguyễn Thị Chinh Chi hội trưởng Chữ thập đỏ Thành viên  

17 Vũ Thị Tấm Chi hội trưởng Khuyến học Thành viên  

18 Lê Thị Hằng GV THCS Chi Lăng Nam Thành viên  

19 Nguyễn Thị Hường GV TH Chi Lăng Nam Thành viên  

20 Trần Thị Xoa GV Mầm non Chi Lăng Nam Thành viên  

 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Hội Yên. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 5 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 5, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: An Dương 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày  tháng   năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Nguyễn Quang Huy Bí thư Chi bộ Tổ trưởng  

2 Nguyễn Đăng Đà CV TT PV HC công xã Thư ký  

3 Vũ Đức Hoàng Phó CVP HĐND-UBND xã Thành viên  

4 Nguyễn Thị Lánh CV VP HĐND-UBND xã Thành viên  

5 Bùi Trọng Long CV Ban Xây dựng Đảng Thành viên  

6 Bùi Tiến Tĩnh Trưởng thôn Thành viên  

7 Nguyễn Đức Dũng Phó Trưởng thôn Thành viên  

8 Bùi Trọng Bền (Quảng) Chi ủy viên Thành viên  

9 Vũ Thị San Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên  

10 Nguyễn Đăng Nô Chi hội trưởng hội CCB Thành viên  

11 Nguyễn Đức Châu Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên  

12 Nguyễn Đức Hoàng Bí thư chi đoàn Thành viên  

13 Trương Văn Chính Công an xã Thành viên  

14 Nguyễn Văn Quyền Đảng viên Thành viên  

15 Nguyễn Đức Phước Kiểm soát viên HTX NN Thành viên  

16 Bùi Trọng Mừng Kiểm soát Quỹ tín dụng ND CLN Thành viên  

17 Nguyễn Hoài Thanh Thủ quỹ Quỹ tín dụng ND CLN Thành viên  

18 Nguyễn Đăng Hoan  Đảng viên Thành viên  

19 Nguyễn Thu Huyền GV Tiểu học Chi Lăng Nam Thành viên  

20 Nguyễn Đức Dũng GV THCS Chi Lăng Nam Thành viên  
 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn An Dương. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 6 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 6, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: Triều Dương 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày  tháng   năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Hải Anh Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Ngọc CV phòng Kinh tế Thư ký  

3 Nguyễn Thành Thi GĐ HTX DV NN Chi Lăng Nam Thành viên  

4 Vũ Đình Ba CV phòng VHXH Thành viên  

5 Vũ Xuân Lai CV VP HĐND-UBND Thành viên  

6 Bùi Minh Tầu Phó Trưởng thôn Thành viên  

7 Vũ Thị Nhài Chi hội trưởng Nông dân Thành viên  

8 Vũ Thị Lành Chi ủy viên Thành viên  

9 Vũ Trương Tùng Chi ủy viên Thành viên  

10 Ngô Đăng Lo Chi hội trưởng CCB Thành viên  

11 Ngô Thị Dung Chi hội trưởng Chữ thập đỏ Thành viên  

12 Nguyễn Văn Kha Công an xã Thành viên  

13 Ngô Đình Đoan Đảng viên Thành viên  

14 Vũ Ngọc Quyện Bí thư Chi đoàn TN Thành viên  

15 Vũ Thị Lanh Chi Hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên  

16 Vũ Hữu Khánh GV THCS Chi Lăng Nam Thành viên  

17 Lê Thị Hà GV TH Chi Lăng Nam Thành viên  

 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Triều Dương. 

 

 

  



9 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 7 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 7, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: Tiêu Sơn 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày  tháng   năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Trần Văn Đăng Bí thư Chi bộ Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Vương CV TTPVHCC Thư ký  

3 Vũ Thị Hương Phó CN UBKTĐU Thành viên  

4 Nguyễn Hồng Khoáng Trưởng thôn Tiêu Sơn Thành viên  

5 Lê Bình Giang CV TTPVHCC Thành viên  

6 Lê Hữu Quang Phó trưởng thôn Tiêu Sơn Thành viên  

7 Trương Quang Triệu Chi hội Người Cao tuổi Thành viên  

8 Phạm Thị Thêu Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên  

9 Phạm Thị Lan Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên  

10 Trần Ngọc Nghiệp Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên  

11 Nguyễn Ngọc Trung Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ Thành viên  

12 Vũ Đức Tuân Công an xã Thành viên  

13 Trần Duy Hiền Công an viên Thành viên  

14 Vũ Thị Thiên Chi hội phó Người cao tuổi Thành viên  

15 Nguyễn Hữu Việt Chi hội phó Nông dân Thành viên  

16 Lê Thị Hằng GV THCS Thanh Giang Thành viên  

17 Nguyễn Thị Huyền GV THCS Thanh Giang Thành viên  

18 Lê Minh Hải GV TH Thanh Giang Thành viên  

19 Vũ Thị Lý GV Mầm non Thanh Giang Thành viên  

20 Nguyễn Thị Thu Bắc GV Mầm non Thanh Giang Thành viên  

21 Bùi Thị Hà GV Mầm non Thanh Giang Thành viên  

 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Tiêu Sơn. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 8 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 8, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: Đan Giáp 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Vũ Đình Lương Bí thư Chi bộ Tổ trưởng  

2 Đinh Thị Sen CV UBMTTQVN xã Thư ký  

3 Phùng Thị Dôi Phó Trưởng Ban XDĐ Thành viên  

4 Lê Thị Thu Phó Chánh Văn phòng ĐU Thành viên  

5 Vũ Tuấn Anh CV Phòng Kinh tế Thành viên  

6 Vũ Đình Nam Phó Bí thư Chi bộ Thành viên  

7 Vũ Thị Thanh Ban Chấp hành Hội PN Thành viên  

8 Vũ Hữu Phú Chi hội trưởng CCB Thành viên  

9 Phạm Văn Hằng Người cao tuổi Thành viên  

10 Vũ Thị Thơm Câu lạc bộ Liên thế hệ thôn Thành viên  

11 Nguyễn Ngọc Bình Thanh tra nhân dân Thành viên  

12 Đặng Thị Mà Chi hội trưởng Nông dân Thành viên  

13 Vũ Tất Đoan Công an xã Thành viên  

14 Vũ Thị Hường Chi hội phó Hội Người cao tuổi Thành viên  

15 Nguyễn Thị Mỳ Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành viên  

16 Nguyễn Thị Minh Nguyệt GV THCS Thanh Giang Thành viên  

17 Vũ Hữu Tú Phó Hiệu trưởng TH Thanh Giang Thành viên  

18 Vũ Hải Dương GV TH Thanh Giang Thành viên  

19 Phạm Thị Loan GV Mầm non Thanh Giang Thành viên  

20 Phạm Thị Thanh GV Mầm non Thanh Giang Thành viên  

21 Bùi Thị Luyến GV Mầm non Thanh Giang Thành viên  

 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Đan Giáp. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 9 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 9, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: Phù Tải 1 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Đinh Văn Kiên Bí thư Chi bộ Tổ trưởng  

2 Đinh Thị Thúy Hà Phó BT Đoàn xã Thư ký  

3 Nguyễn Tuấn Minh Giám đốc TTPVHCC Thành viên  

4 Vũ Thông Hoa Trưởng thôn Phủ Tải 1 Thành viên  

5 Vũ Kính Chuyên CV UBMTTQ xã Thành viên  

6 Lê Thị Tam Hiệp Hòa CV phòng VHXH Thành viên  

7 Nguyễn Khắc Khích Chi hội trưởng NCT Thành viên  

8 Trần Thị Bình Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên  

9 Bùi Thị Bình Phó Chi hội trưởng Hội PN Thành viên  

10 Vũ Thị Quyên Phó Chi hội trưởng Hội PN Thành viên  

11 Nguyễn Khắc Hải Chi hội trưởng CCB Thành viên  

12 Nguyễn Văn Tĩnh Phó trưởng thôn Thành viên  

13 Nguyễn Trọng Duy Phó Trưởng Công an xã Thành viên  

14 Đào Quang Lệ Công an xã Thành viên  

15 Vũ Đình Liệt Chi hội trưởng Nông dân Thành viên  

16 Nguyễn Khắc Thoát Chi hội phó Hội Nông dân Thành viên  

17 Trương Thị Liên Ban chấp hành Hội Phụ nữ Thành viên  

18 Nguyễn Văn Tĩnh Thôn đội trưởng Thành viên  

19 Vũ Thông Tính Chi hội phó Hội NCT Thành viên  

20 Trần Thị Hạnh GV TH Thanh Giang Thành viên  

21 Vũ Đức Minh GV THCS Thanh Giang Thành viên  

 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Phủ Tải 1. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 10 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 10, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: Phù Tải 2 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Vũ Công Khỏe Bí thư Chi bộ Tổ trưởng  

2 Đào Thị Lan CV VP HĐND-UBND Thư ký  

3 Đinh Văn Định Phó Trưởng Ban XDĐ Thành viên  

4 Nguyễn Văn Nam CV UBMTTQ Thành viên  

5 Trần Thị Thoa UV UBKTĐU Thành viên  

6 Lê Thị Thủy CV VP HĐND-UBND Thành viên  

7 Nguyễn Quang Tháp Trưởng thôn Thành viên  

8 Nguyễn Ngọc Lĩnh Phó trưởng thôn Thành viên  

9 Nguyễn Ngọc Đê Chi hội trưởng CCB Thành viên  

10 Nguyễn Thị Sâm Chi hội trưởng Nông dân Thành viên  

11 Nguyễn Thị Xuyến Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên  

12 Nguyễn Văn Lãng Chi hội trưởng Người cao tuổi Thành viên  

13 Nguyễn Thị Mỳ Chi hội Phụ nữ Thành viên  

14 Hà Tuấn Tài Bí thư Chi đoàn Thành viên  

15 Vũ Ngọc Định Công an xã Thành viên  

16 Nguyễn Văn Quản Tổ ANTT thôn Thành viên  

17 Phạm Thị Ngoãn Chi hội Nông dân Thành viên  

18 Vũ Thị Ngắn Chi hội Nông dân Thành viên  

19 Lê Văn Ngoãn Chi Hội Cựu chiến binh Thành viên  

20 Vũ Thị Thuỷ GV TH Thanh Giang Thành viên  

21 Nguyễn Xuân Tuynh GV THCS Thanh Giang Thành viên  

 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Phủ Tải 2. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 11 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 11, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: An Phong 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Tạ Thị Lý Bí thư Chi bộ Tổ trưởng  

2 Phạm Thị Bông Phó Trưởng phòng Kinh tế Thư ký  

3 Đào Trọng Trung CV VPHĐND-UBND Thành viên  

4 Trần Văn Hưởng CV TTPVHCC Thành viên  

5 Phạm Thị Dung GV Trường Mầm non Thành viên  

6 Đào Quang Đô Trưởng ban CTMT Thành viên  

7 Trương Tất Kỳ Chi hội trưởng CCB Thành viên  

8 Mai Văn Thà Bí thư Chi đoàn Thành viên  

9 Phạm Tiến Việt Anh Công an xã Thành viên  

10 Mai Văn Phương Hội viên Hội Nông dân Thành viên  

11 Đào Trọng Quảng Chi ủy viên Thành viên  

12 Phùng Thị Sim GV Tiểu học Hồng Phong Thành viên  

13 Mai Thị Huyền GV THCS Hồng Phong Thành viên  

 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn An Phong. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 12 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 12, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: Tiên Động 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Nụ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 Vũ Thị Thu CV VP HĐND-UBND Thư ký  

3 Bùi Thị Tỉnh Phó BTCB, Trưởng ban CTMT Thành viên  

4 Lý Hoàng Phái CV phòng VHXH Thành viên  

5 Vũ Trần Thủy Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên  

6 Vũ Trần Hà Chi ủy viên Thành viên  

7 Vũ Thị Thùy Trang Bí thư Chi đoàn Thành viên  

8 Phạm Đình Tá Công an xã Thành viên  

9 Vũ Văn Hữu Đảng viên - Tổ ANTT thôn Thành viên  

10 Vũ Trần Phúc Hội viên Hội nông dân Thành viên  

11 Vũ Thần Thoại Tổ ANTT thôn Thành viên  

12 Hoàng Xuân Dục Hội viên CCB Thành viên  

13 Nguyễn Thị Hoài Hội viên Hội PN Thành viên  

14 Đặng Thị Tuyển Hội viên Hội PN Thành viên  

15 Nguyễn Thị Phương Oanh GV TH Hồng Phong Thành viên  

16 Hoàng Thị Nguyệt GV THCS Hồng Phong Thành viên  

 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Tiên Động. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 13 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 13, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: My Động 2 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Trần Thị Thúy Bí thư Chi bộ Tổ trưởng  

2 Nguyễn Duy Bách CV phòng Kinh tế Thư ký  

3 Hoàng Thành Mạnh Đảng viên - Tổ ANTT thôn Thành viên  

4 Bùi Văn Kham Phó CT UBMTTQ Thành viên  

5 Nguyễn Thúy Hoa Phó CT UBMTTQ Thành viên  

6 Trần Văn Hòa Phó Bí thư Chi bộ Thành viên  

7 Phùng Văn Châu Chi ủy viên, CCB Thành viên  

8 Đỗ Thị Lịch Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên  

9 Vũ Trần Tiến Công an xã Thành viên  

10 Ngô Thị Thắm Bí thư Chi đoàn Thành viên  

11 Nguyễn Thị Tươi Đảng viên Thành viên  

12 Vũ Thị Sự Đảng viên Thành viên  

13 Trần Văn Đến Đảng viên Thành viên  

14 Nguyễn Thị Lệ Hồng GV TH Hồng Phong Thành viên  

15 Khổng Thị Bích Mai GV THCS Hồng Phong Thành viên  

 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn My Động 2. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 14 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 14, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: Thống Nhất 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Tạ Văn Tiến Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 Phạm Thị Thanh Hiền CV TTPVHCC Thư ký  

3 Phạm Tiến Mạnh CV VP Đảng ủy Thành viên  

4 Trần Thị Yến Chi ủy viên Thành viên  

5 Trần Đình Thích Phó BTCB, Trưởng ban CTMT  Thành viên  

6 Nguyễn Thị Lành Phó trưởng thôn Thành viên  

7 Nguyễn Hữu Sản Chi hội trưởng Người cao tuổi Thành viên  

8 Vũ Đình Khang Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên  

9 Tạ Thị Oanh Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên  

10 Ngô Việt Cường Công an xã Thành viên  

11 Tạ Thị Thùy Dương Bí thư chi đoàn Thành viên  

12 Tạ Thị Lái Chi hội phó Hội Nông dân Thành viên  

13 Nguyễn Duy Doanh Tổ ANTT Thành viên  

14 Bùi Thanh Hòa NV Quân lực Ban CHQS xã Thành viên  

15 Tạ Thị Giang GV TH Hồng Phong Thành viên  

16 Nguyễn Thị Mận GV THCS Hồng Phong Thành viên  

 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Thống Nhất. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 15 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 15, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: Quang Trung 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Vũ Văn Xô Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 Phạm Thị Lệ Quyên CV phòng Kinh tế Thư ký  

3 Nguyễn Mạnh Quyết CV Ban Xây dựng Đảng Thành viên  

4 Nguyễn Thị Thùy Trưởng ban CTMT Thành viên  

5 Nguyễn Văn Vũ Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên  

6 Vũ Đình Hải Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên  

7 Nguyễn Thị Hà Đoàn Thanh niên Thành viên  

8 Vũ Đình Huấn Người cao tuổi Thành viên  

9 Lê Văn Học An ninh thôn Thành viên  

10 Tạ Thị Lan Đảng viên Thành viên  

11 Vũ Xuân Tặng Đảng viên Thành viên  

12 Đoàn Quốc Hùng Công an xã Thành viên  

13 Bùi Thị Thanh GV Tiểu học Hồng Phong Thành viên  

14 Trần Thị Lý GV THCS Hồng Phong Thành viên  

 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Quang Trung. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 16 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 16, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: Đoàn Kết 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Nguyễn Hữu Bát Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Lực CV phòng Kinh tế Thư ký  

3 Nguyễn Hữu Bảy Chi hội Nông Dân Thành viên  

4 Nguyễn Thị Lanh CV Ban Xây dựng Đảng Thành viên  

5 Vũ Đình Tiến Phó Bí thư Chi bộ Thành viên  

6 Nguyễn Thị Dấc Trưởng ban CTMT thôn Thành viên  

7 Trần Thị Thảo Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Thành viên  

8 Tạ Văn Phung Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên  

9 Vũ Văn Nam   Công an xã Thành viên  

10 Nguyễn Thị Mùa Đảng viên Thành viên  

11 Hòa Thị Lụa GV TH Hồng Phong Thành viên  

12 Nguyễn Thị Thúy GV THCS Hồng Phong Thành viên  

13 Vũ Thị Thoa GV Mầm non Hồng Phong Thành viên  

 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Đoàn Kết. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 17 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 17, bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Thôn: My Đồng 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2026 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Nhiệm vụ 

trong Tổ 

bầu cử 

Ghi chú 

1 Nguyễn Công Chứ Bí thư Chi bộ Tổ trưởng  

2 Bùi Quang Hùng CV phòng VHXH Thư ký  

3 Nguyễn Minh Đức Quân sự xã Thành viên  

4 Nguyễn Thị Mến CV TTPVHCC Thành viên  

5 Tạ Xuân Dân Phó BTCB, Trưởng ban CTMT Thành viên  

6 Nguyễn Quốc Chiện Trưởng thôn Thành viên  

7 Đỗ Văn Quang Phó trưởng thôn Thành viên  

8 Dương Đình Tuy Chi hội trưởng CCB Thành viên  

9 Bùi Thị Tuyết Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Thành viên  

10 Bùi Đức Tuyến Công an xã Thành viên  

11 Đào Văn Thời Đảng viên – Thanh tra nhân dân Thành viên  

12 Vũ Văn Hòa Đảng viên Thành viên  

13 Lê Thị Thềm Phân Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Thành viên  

14 Trần Huy Liệu Đảng viên Thành viên  

15 Nguyễn Công Nhật Đảng viên Thành viên  

16 Trần Văn Muộn Chi Hội trưởng CCB Thành viên  

17 Vũ Thị Diệu Hằng GV THCS Hồng Phong Thành viên  

18 Đào Văn Tuân GV Tiểu học Hồng Phong Thành viên  

19 Nguyễn Thị Kim Nga GV Mầm non Hồng Phong Thành viên  

20 Đào Thị Tuyết GV Mầm non Hồng Phong Thành viên  

 

Địa điểm bố trí Phòng bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn My Đồng. 
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